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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(cấp lần đầu: ngày….. tháng 5 năm 2021) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT, ngày 09 tháng 4 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 

đầu tư; 

Căn cứ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư “Công trình Thủy điện 

Đăk Lô 3” ngày 19 tháng 4 năm 2021 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH 

thủy điện Đak Lô 1-3; 

Xét báo cáo thẩm định quyết định chủ trương đầu tư số 128/BC-SKHĐT, 

ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư 

với nội dung như sau:  

1. Nhà đầu tư: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY ĐIỆN 

ĐAK LÔ 1-3. 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6101262002, do Phòng Đăng ký 

kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 19 tháng 8 

năm 2019; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 26 tháng 01 năm 2021.  

Địa chỉ trụ sở chính: thôn Măng Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, 

tỉnh Kon Tum. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông VÕ THANH HÙNG 

Sinh ngày: 04/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam 
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Chứng minh nhân dân số: 212292501 Ngày cấp: 23/5/2009 

Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ngãi. 

Địa chỉ thường trú: Thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam. 

Chổ ở hiện nay: Thôn Lộc Thanh, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi, Việt Nam. 

Điện thoại: 0964.033.355 

Chức danh: Giám đốc. 

2. Tên dự án đầu tư: CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐĂK LÔ 3. 

3. Mục tiêu dự án: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện bán cho Tập 

đoàn điện lực Việt Nam. 

4. Quy mô dự án:  

- Công suất thiết kế: 22 MW; Điện lượng trung bình năm: 72,471 triệu 

kWh. 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện bán 

cho Tập đoàn điện lực Việt Nam. 

- Diện tích mặt đất sử dụng: 46,16 ha. Trong đó, diện tích chiếm đất vĩnh 

viễn 31,92 ha; diện tích chiếm đất tạm thời 14,24 ha. 

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 787.645.274.000 đồng (Bảy trăm tám 

mươi bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi bốn nghìn đồng). 

Trong đó:  

- Vốn chủ sở hữu: 236.293.582.200 đồng, chiếm tỉ lệ 30% tổng mức đầu tư; 

góp bằng tiền mặt; tiến độ góp vốn từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2024. 

- Vốn vay: 551.351.691.800 đồng, chiếm tỉ lệ 70% tổng mức đầu tư; Tiến 

độ vay vốn từ 10/2021 đến tháng 12/2024. 

6. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được nhà nước 

quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon 

Tum.  

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 12 năm 

2024. Trong đó:  

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Từ 

tháng 02/2021 đến tháng 11/2021 

- Tiến độ khởi công công trình: Từ tháng 12/2021 

- Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 12/2021 đến tháng 

12/2024 

- Tiến độ hoàn thành dự án đưa vào sử dụng/hoạt động: Từ tháng 12/2024. 

9. Công nghệ áp dụng 
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Dự án sử dụng công nghệ Tua bin Francis trục ngang không thuộc danh 

mục công nghệ hạn chế hoặc cấm chuyển giao. 

10. Các chỉ tiêu quy hoạch: Theo Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ (đợt 1) 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 

năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 

tại Quyết định số 1071/QĐ-BCT ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Công 

Thương. 

11. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng  

- Chính sách miễn, giảm tiền thuê đất: Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê 

đất để thực hiện dự án thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông thì việc áp dụng 

ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo quy định tại 

điểm a khoản 1, khoản 3 Điều 19 và khoản 5 Điều 18 Nghị định số 46/2014/NĐ-

CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 

- Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: dự án đầu tư mới trên 

địa bàn huyện Kon Plông và thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 18 

Thông tư số 78/2014/TT-BTC, ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính thì 

được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

15 và Điều 16 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC, ngày 07 tháng 5 năm 2018 

của Bộ Tài chính. 

- Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác (nếu có). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, 

nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu 

tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính 

và các quy định khác có liên quan.  

- Trong giai đoạn tiếp theo của dự án, đề nghị của Công ty TNHH thủy 

điện Đak Lô 1-3 lưu ý các nội dung sau:  

+ Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét, chuyển mục đích sử dụng 

rừng và đất rừng sang mục đích khác (đối với phần diện tích đã được Thủ tướng 

Chính phủ cho phép) làm cơ sở triển khai dự án. Trường hợp không được phép 

chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng, đề nghị Công ty nghiên cứu điều 

chỉnh phương án sơ đồ khai thác của dự thủy đảm bảo không ảnh hưởng đến 

rừng tự nhiên. 

+ Phối hợp với chính quyền địa phương để thống nhất cao trình bồi thường, 

GPMB của dự án theo quy định tại mục 8.1.3 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QCVN 04-05:2012/BNNPTNT- Công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về 

thiết kế (diện tích ngập vĩnh viễn đến mực nước dâng bình thường, diện tích 

vùng bán ngập từ mực nước dâng bình thường đến mực nước lũ thiết kế 1,5%). 

+ Phối hợp với các cấp chính quyền, sở, ngành có liên quan lập các phương 

án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện đầy đủ các công tác về: 

bồi thường, hỗ trợ, GPMB, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất 

và cho thuê đất... để thực hiện dự án theo quy định hiện hành (bồi thường và tái 
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định canh). Chỉ được phép thi công các hạng mục công trình khi hoàn thành 

công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 

giao đất, cho thuê đất và các thủ tục liên quan theo quy định. 

+ Kiểm tra tính toán kỹ quan hệ lưu lượng và mực nước thượng lưu, hạ lưu 

nhà máy thủy điện Đăk Lô 3 để không ảnh hưởng đến công trình thủy điện trên 

cùng bậc thang hiện có đã được quy hoạch, xây dựng (thủy điện Đăk Lô 2 và 

thủy điện Đăk Lô 4), đã đầu tư, xây dựng (thủy điện Đăk Lô 2). 

- Trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án, đề nghị Công ty TNHH 

thủy điện Đak Lô 1-3 thực hiện đúng các quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư 

xây dựng dự án thủy điện, vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy 

định của pháp luật khác có liên quan; không được làm ảnh hưởng đến diện tích 

rừng tự nhiên hiện có chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư, 

Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính 

phủ và Luật Lâm nghiệp 2017. 

- Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 

2020. 

- Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định 

của Luật Đầu tư năm 2020. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Các Sở, ban ngành, địa phương có liên quan và Công ty TNHH thủy điện 

Đak Lô 1-3 có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3 một 

bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như khoản 2, khoản 3 Điều 3; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây 

dựng; Công Thương; Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- UBND huyện Kon Plông; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP(KTTH); 

- Lưu: VT, KTTH.TK 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 

 



 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng 01 năm 2025  

 

QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ 

(Cấp lần đầu: ngày 07 tháng 5 năm 2021) 

(Điều chỉnh lần thứ 1: ngày     tháng 01 năm 2025) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 

năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 

năm 2022; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư và Luật Đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

350/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Căn cứ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty TNHH thủy 

điện Đak Lô 1-3 và Hồ sơ điều chỉnh dự án gửi kèm theo; 

Theo Báo cáo thẩm định số 16/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2025 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà 

đầu tư Công trình thủy điện Đăk Lô 3 của Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3 đã 
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được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp 

thuận nhà đầu tư số 350/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 với nội dung điều 

chỉnh như sau(1): 

Nội dung đã quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư đồng 

thời chấp thuận nhà đầu tư số 350/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh được điều chỉnh như sau: 

“Tiến độ thực hiện dự án: Từ tháng 02/2021 đến cuối tháng 12/2026. Trong 

đó: 

- Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Từ 

tháng 02/2021 đến tháng 02/2025. 

- Tiến độ khởi công xây dựng các hạng mục công trình, lắp đặt máy móc thiết 

bị: Từ tháng 02/2025 đến tháng 11/2026. 

- Tiến độ hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng/hoạt động: Từ tháng 11/2026 

đến cuối tháng 12/2026.” 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, 

nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, 

xây dựng, đất đai, lâm nghiệp, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài 

chính và các quy định khác có liên quan; liên hệ với các cơ quan chuyên môn và 

địa phương liên quan hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện đầu tư xây dựng dự án để đưa công trình vào vận hành, khai thác đảm 

bảo theo đúng tiến độ, tuân thủ các quy định khác có liên quan; phối hợp với các 

cơ quan chức năng của Tỉnh và Trung ương tiến hành rà soát, đánh giá tác động, 

ảnh hưởng của các trận động đất trên địa bàn huyện Kon Plông đối với dự án. 

2. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định 

của Luật Đầu tư năm 2020 và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 

2021 của Chính phủ. 

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan theo dõi, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo 

đúng tiến độ đã quy định, trường hợp không đảm bảo tiến độ, xử lý hoặc tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là một bộ phận không 

tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

350/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                           
(1) Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tại cuộc họp ngày 24 tháng 01 năm 2025 
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2. Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban 

ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH thủy điện Đak Lô 1-3 một 

bản; một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản lưu tại Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như khoản 3 Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; 

Công Thương; Nông nghiệp và PTNT (đ/b); 

- UBND huyện Kon Plông (đ/b); 

- Cục Thuế tỉnh (đ/b); 

- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b); 

- Lưu: VT, KTTHTK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Ngọc Tuấn 

 















































    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON PLÔNG 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Plông, ngày       tháng      năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

Thu hồi đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3 

tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Đợt 1) 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/ 2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/ 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND 

tỉnh Kon Tum ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu 

hồi đất, bồi thường, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ (đợt 1) trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BCT ngày 03/04/2020 của Bộ Công 

thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các Dự án thuỷ điện Đăk Lô 1, 

Đăk Lô 2, Đăk Lô 3, Đăk Krin, Ngọc Tem và Plei Kần trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư Dự án công trình thủy điện Đăk Lô 3; 

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kon Plông; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kon Plông; 

Xét Tờ trình số 2409/2021/TTr-ĐL1-3 ngày 24/9/2021 của Công ty 

TNHH Đăk Lô 1-3 V/v xin Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất và Thông báo thu hồi 

đất để điều tra, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng Dự án thủy điện Đăk Lô 3; đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường tại Tờ trình số 70/TTr-TNMT ngày 08/10/2021. 



Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông Thông báo thu hồi đất để thực hiện 

Dự án thủy điện Đăk Lô 3 như sau:  

1. Vị trí: Thôn Điek Chè và thôn Điek Lò, xã Ngọk Tem, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum (Kèm theo 11 mảnh trích đo địa chính từ số 01 đến số 11 

phục vụ công tác GPMB, bồi thường, thu hồi đất, để đầu tư xây dựng công trình 

thủy điện Đăk Lô 1-3 do Công ty Cổ phần kỹ thuật tài nguyên và môi trường 

TTG Kon Tum lập, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 22/9/2021). 

2. Diện tích: 304.015,3 m2. Trong đó: 

- Đất do Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham quản lý là: 108.441,7 m2; 

+ Đất rừng phòng hộ:            82.739,8 m2; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON):            25.701,9 m2; 

- Đất do UBND xã Ngọk Tem và các hộ gia đình, cá nhân quản lý là: 

195.573,6 m2. Bao gồm:  

+ Đất trồng cây lâu năm (CLN):          88.484,1 m2; 

+ Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK):         68.068,7 m2;  

+ Đất đồi núi chưa sử dụng (DCS):           1.059,5 m2; 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối (SON):          5.190.5 m2; 

+ Đất rừng phòng hộ:           32.770,8 m2; 

3. Đối tượng thu hồi: đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng khi thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3. 

(Cụ thể có bảng tổng hợp đối tượng và diện tích các loại đất ảnh hưởng 

kèm theo) 

4. Lý do thu hồi: để thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3 tại xã Ngọk 

Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

 5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Sau khi UBND 

huyện ban hành Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3. 

6. Thời gian thu hồi đất: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 67 

Luật Đất đai năm 2013. 

7. Dự kiến kế hoạch di chuyển, tái định cư (nếu có): Sau khi có Quyết 

định thu hồi đất và thực hiện xong việc chi trả bồi thường theo quy định. 

8. Các nội dung khác:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Ngọk Tem có 

trách nhiệm thực hiện thông báo thu hồi đất theo đúng quy định tại Quyết định 

số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum;  

- Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tem và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 

đất bị ảnh hưởng có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện và các đơn vị liên quan để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, 

thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm 

định, phê duyệt theo đúng quy định. 



Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo 

đạc xác định diện tích, thống kê tài sản gắn liền với đất thì cơ quan chức năng 

triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông báo để Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, Công ty TNHH Đăk Lô 1-3 (chủ đầu tư), UBND xã Ngọk Tem, các 

cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                            
- UBND xã Ngọk Tem; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Ban Dân vận HU; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Kon Plông (p/h); 

- Công ty TNHH Đăk Lô 1-3; 

- Lưu VT-LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Nam 

 

 



    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON PLÔNG 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Plông, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO  

Thu hồi đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3 

tại xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (Đợt 2) 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/ 2014 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật đất đai; 

 Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/ 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND 

tỉnh Kon Tum ban hành quy định về việc thực hiện dân chủ trong công tác thu 

hồi đất, bồi thường, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 09/11/2005 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ (đợt 1) trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-BCT ngày 03/04/2020 của Bộ Công 

thương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các Dự án thuỷ điện Đăk Lô 1, 

Đăk Lô 2, Đăk Lô 3, Đăk Krin, Ngọc Tem và Plei Kần trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư Dự án công trình thủy điện Đăk Lô 3; 

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kon Plông; 

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 25/2/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kon Plông; 

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh 

Kon Tum V/v chấp thuận điều chỉnh quy mô diện tích đất thực hiện dự án trong 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Plông; 



Xét Tờ trình số 2721/2021/TTr-ĐL1-3 ngày 27/12/2021 của Công ty 

TNHH Đăk Lô 1-3 V/v xin Phê duyệt kế hoạch thu hồi đất và Thông báo thu hồi 

đất đợt 2, để điều tra, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác đền bù, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng Dự án thủy điện Đăk Lô 3; đề nghị của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường tại Tờ trình số 01/TTr-TNMT ngày 05/01/2022. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông Thông báo thu hồi đất để thực hiện 

Dự án thủy điện Đăk Lô 3 (Đợt 2) như sau:  

1. Vị trí: Thôn Điek Chè và thôn Điek Lò, xã Ngọk Tem, huyện Kon 

Plông, tỉnh Kon Tum (Kèm theo 05 mảnh trích đo địa chính từ số 6 đến số 10 

phục vụ công tác GPMB, bồi thường, thu hồi đất, để đầu tư xây dựng công trình 

thủy điện Đăk Lô 1-3 do Công ty Cổ phần kỹ thuật tài nguyên và môi trường 
TTG Kon Tum lập, Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 22/9/2021). 

2. Diện tích đất đề nghị thu hồi, đo đạc, điều tra, kiểm đếm: 24.068,35 

m2. Trong đó: 

- Đất giao thông do UBND xã Ngọk Tem quản lý là: 324,5 m2. 

- Đất trồng cây hàng năm khác do hộ gia đình, cá nhân đang quản lý, sử 

dụng: 23.743,85 m2. 

3. Đối tượng thu hồi: đất của các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân bị ảnh 

hưởng khi thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3, cụ thể: có Bảng tổng hợp đối 

tượng và diện tích các loại đất ảnh hưởng kèm theo. 

4. Lý do thu hồi: để thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3 tại xã Ngọk 

Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

 5. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: Sau khi UBND 

huyện ban hành Thông báo thu hồi đất thực hiện Dự án thuỷ điện Đăk Lô 3 (đợt 

2). 

6. Thời gian thu hồi đất: Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 67 

Luật Đất đai năm 2013. 

7. Dự kiến kế hoạch di chuyển, tái định cư (nếu có): Sau khi có Quyết 

định thu hồi đất và thực hiện xong việc chi trả bồi thường theo quy định. 

8. Các nội dung khác:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Ngọk Tem có 

trách nhiệm thực hiện thông báo thu hồi đất theo đúng quy định tại Quyết định 

số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum;  

- Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tem và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có 

đất bị ảnh hưởng có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện và các đơn vị liên quan để thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc, 

thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm 

định, phê duyệt theo đúng quy định. 

Trường hợp người sử dụng đất không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo 

đạc xác định diện tích, thống kê tài sản gắn liền với đất thì cơ quan chức năng 

triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông báo để Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng huyện, Công ty TNHH Đăk Lô 1-3 (chủ đầu tư), UBND xã Ngọk Tem, các 



cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 

biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                            
- UBND xã Ngọk Tem; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Ban Dân vận HU; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện (p/h); 

- Công ty TNHH Đăk Lô 1-3; 

- Lưu VT-LT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Thanh Nam 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày      tháng      năm 2024 

         

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 thuê đất  

để thực hiện dự án công trình Thủy điện Đăk Lô 3 
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;   

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024;    

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận 

nhà đầu tư dự án công trình Thủy điện Đăk Lô 3 của Công ty TNHH Thủy 

điện Đak Lô 1-3; 

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 của huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 

của huyện Kon Plông; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 356/TTr-STNMT 

ngày 13 tháng 11 năm 2024 và Đơn xin thuê đất ngày 22 tháng 10 năm 2024 của 

Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3.    
    

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 (địa chỉ: Thôn Măng 

Đen, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thuê 207.527,18 m2 
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đất tại Thôn Điek Chè và Thôn Điek Lò và thôn Điek Tem, xã Ngọk Tem, 

huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum1, cụ thể: 

- Diện tích công trình ngầm:   14.636,58 m2 

- Diện tích mặt đất, mặt nước:   192.890,6 m2, trong đó: 

+ Trạm phân phối:    289,8 m2. 

+ Đường vận hành VH1:    80.209,1 m2.  

+ Đường vận hành VH 2:   9.005 m2. 

+ Nhà máy:      8.994,5 m2. 

+ Cụm đầu mối (đập, CNN):   11.098,8 m2. 

+ Hầm phụ:      665,9 m2. 

+ Cửa ra hầm (mố bê tông):   5.193,7 m2. 

+ Đường thi công TC 3,4:   38.600,2 m2. 

+ Khu phụ trợ:     3.818,1 m2. 

+ Bãi thải:      35.015,5 m2. 

- Mục đích sử dụng đất: Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng 

(thực hiện xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Lô 3 theo Quyết định chấp thuận 

chủ trương số 350/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2021). 

- Thời hạn sử dụng đất:  

+ Đối với các hạng mục: công trình ngầm; Trạm phân phối; Đường vận 

hành VH1; Đường vận hành VH 2; Nhà máy; Cụm đầu mối (đập, CNN); Hầm 

phụ; Cửa ra hầm (mố bê tông) thời hạn sử dụng đất 50 năm (theo Quyết định 

chấp thuận chủ trương số 350/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2021, 50 năm kể 

từ ngày được nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển 

mục đích sử dụng đất). 

+ Đối với các hạng mục: Đường thi công TC 3, 4; Khu phụ trợ; Bãi thải: 

thời hạn sử dụng đất đến 31 tháng 12 năm 2024 (theo Quyết định chấp thuận 

chủ trương số 350/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2021). 

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích đo tổng thể vị trí 

thuê đất, tỷ lệ: 1/5000 do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh xác nhận ngày 10 

tháng 10 năm 2024. 

- Hình thức cho thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 

- Phương thức cho thuê đất: Cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng 

đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. 

                                           
1 Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại buổi làm việc ngày 18 tháng 11 năm 2024. 
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- Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp: Thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chuyển thông tin địa chính thửa đất cho cơ quan thuế có thẩm quyền xác 

định nghĩa vụ tài chính theo quy định 

- Ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 theo 

quy định; chủ trì, phối  hợp với chính quyền địa phương bàn giao đất trên thực 

địa cho tổ chức sử dụng đất. 

- Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 sau khi đơn vị hoàn 

thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định. 

- Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh: thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa 

chính, cơ sở dữ liệu địa chính theo quy định. 

  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện dự án công trình thủy điện Đăk Lô 3 của 

Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 theo mục tiêu, quy mô, tiến độ dự án đã 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.  

3. Cục Thuế tỉnh: xác định, hướng dẫn, thông báo kịp thời cho Công ty 

TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 thực hiện hồ sơ, thủ tục và chấp hành đầy đủ các 

nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc xác định đơn giá thuê đất, thu 

tiền sử dụng đất, khoản phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án theo 

đúng quy định, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.. 

4. Giao Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: 

a) Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư 

xây dựng, bảo vệ môi trường và việc chấp hành các quy định pháp luật khác có 

liên quan của Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3.  

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính 

chính xác, sự phù hợp của quy mô diện tích, phạm vi, ranh giới và xác nhận số 

tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của dự án theo quy định; 

phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những hành vi, đối tượng vi phạm liên quan 

đến việc đầu tư, xây dựng, sử dụng đất (nếu có)… liên quan đến dự án công 

trình thủy điện Đăk Lô 3 theo thẩm quyền.   

c) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, phối hợp Công ty TNHH Thủy điện Đak 

Lô 1-3 thực hiện trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư (nếu có) theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ. 
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5. Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông thực hiện chức năng 

quản lý Nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường 

và việc chấp hành các quy định pháp luật khác có liên quan đến dự án của Công 

ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật 

hiện hành.  

6. Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3:  

a) Khẩn trương bố trí mọi nguồn lực hoàn thành đầu tư xây dựng các công 

trình theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt.  

b) Phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện 

các nhiệm vụ tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này; chấp hành thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, 

đúng diện tích, mốc giới khu đất và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp 

luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và 

quy định pháp luật khác liên quan trong suốt quá trình thực hiện dự án theo quy 

định của pháp luật hiện hành.     

c) Trước thời điểm hết thời hạn được miễn tiền thuê đất (nếu có), kịp thời 

thực hiện trình tự, thủ tục hồ sơ để xác định và nộp tiền thuê đất theo quy định 

tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ và trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 

7 năm 2024 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu 

tư, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Plông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngọk Tem - huyện Kon Plông, Giám 

đốc Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định 

này trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh./.     
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ CVP, các PCVP; 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công (đ/tải); 

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; 

- Lưu: VT, HTKT, NNTN.NMP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm 
 



















































































ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   Số:          /QĐ-UBND            Quảng Ngãi, ngày      tháng 7 năm 2026 

  QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Lô 3 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23/11/2015; 

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20/6/2023; 

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27/11/2023; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn 
trong lĩnh vực điện lực; 

Theo đề nghị của Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 tại Tờ trình số 

16/TTr/DL13 ngày 16/6/2026 về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy 

điện Đăk Lô 3 và Công văn số 65/CV/DL13 ngày 16/6/2026 về việc giải trình nội 

dung chỉnh sửa Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Lô 3; đề xuất của 

Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo kết quả thẩm định số 4190/BC-SCT ngày 

08/7/2026. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện Đăk Lô 3 do Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 lập, được Sở Công 

Thương thẩm định ngày 08/7/2026. 

Điều 2. Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 và các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung quy trình đã được 

thẩm định và phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện quy trình, nếu có 

những nội dung cần điều chỉnh cho phù hợp, Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 

1-3 có trách nhiệm lập quy trình vận hành điều chỉnh gửi Sở Công Thương xem 

xét thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh; đồng thời, tổ chức thực 

hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Công Thương tại Báo cáo kết quả 

thẩm định số 4190/BC-SCT ngày 08/7/2026. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân 

sự tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch 

UBND xã Kon Plông; Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như Điều 4; 

- CT, PCT UBND tỉnh;  

- Các Ủy viên UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Văn phòng BCH Phòng thủ dân sự tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: PCVP, NNMT, TTHC; 

- Lưu: VT, CNXD.th513 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Trần Phước Hiền 

 



























































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

QUY CHẾ PHỐI HỢP VẬN HÀNH HỒ CHỨA, 

ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI, ỨNG PHÓ VỚI TÌNH 

HUỐNG KHẨN CẤP TRONG MÙA MƯA LŨ 

HẰNG NĂM 

GIỮA CÁC HỒ 

Thuỷ điện Đăk Lô (Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - 

Đak Lô), Thuỷ điện Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3 (Công ty 

TNHH Thủy điện Đăk Lô 1-3), Thuỷ điện Đăk Lô 2 (Công ty 

TNHH GKC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Ngãi, tháng 3 năm 2026
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 3 năm 2026 

QUY CHẾ PHỐI HỢP VẬN HÀNH  

Giữa các hồ: Thuỷ điện Đăk Lô (Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - 

Đak Lô), Thuỷ điện Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3 (Công ty TNHH Thủy 

điện Đăk Lô 1-3), Thuỷ điện Đăk Lô 2 (Công ty TNHH GKC) 

trong mùa lũ hằng năm 

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Các tài liệu làm căn cứ 

1. Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024; 

2. Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 29 

tháng 6 năm 2024; 

3. Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023; 

4. Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023; 

5. Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

6. Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

7. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

8. Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

9. Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

10. Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; 

11. Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; 

12. Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi 

bổ sung một số điều Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

13. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an 

toàn trong lĩnh vực điện lực; 

14. Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước; 



3 

15. Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính 

phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, 

dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; 

16. Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy 

lợi; 

17. Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt 

động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;  

18. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

19. Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy 

lợi; đê điều; 

20. Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật sửa đổi, bổ sung thay thể một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và 

Luật Đê điều; 

21. Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin và cấp độ rủi ro thiên 

tai; 

22. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

23. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa 

cháy; 

24. Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí 

tượng thủy văn; 
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25. Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Chính 

phủ về phòng thủ dân sự; 

26. Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; 

27. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuỷ Lợi; 

28. Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn; 

29. Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; 

30. Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật tài nguyên nước; 

31. Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp 

thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn 

chuyên dùng; 

32. Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về giám sát khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước; 

33. Thông tư số 22/2019/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

dự báo, cảnh báo lũ; 

34. Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xác định dòng chảy tối 

thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; 

35. Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 

06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp; 

36. Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; 

37. Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án công trình thủy điện Đăk Lô 1; 
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38. Quyết định số 28/2025/QĐ- ĐL13 ngày 02 tháng 7 năm 2025 của 

Giám đốc Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 về việc thành lập Ban chỉ đạo 

phòng chống lụt, bão năm 2025; 

39. Quyết định số 30/2025/QĐ-ĐL13 ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Giám 

đốc Công ty TNHH Thủy điện Đak Lô 1-3 về việc thành lập Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Công ty TNHH Thuỷ 

điện Đak Lô 1-3; 

40. Quyết định số 874 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2024 của Ủy 

Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa 

thủy điện Đăk Lô (điều chỉnh), huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; 

41. Quyết định số .. /QĐ-UBND ngày .. tháng .. năm 20.. của Ủy Ban 

Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy 

điện Đăk Lô 1; 

42. Quyết định số …/QĐ-BCT ngày … tháng … năm 20… của Ủy Ban 

Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy 

điện Đăk Lô 3; 

43. Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy Ban 

Nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy 

điện Đăk Lô 2; 

44. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 

3 - Đak Lô (Thuỷ điện Đăk Lô), Công ty TNHH thủy điện Đăk Lô 1-3 (Thuỷ điện 

Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3), Công ty TNHH GKC (Thuỷ điện Đăk Lô 2).  

Điều 2. Phạm vi áp dụng 

Quy chế này quy định việc phối hợp vận hành giữa các hồ có liên quan 

nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du trong mùa lũ hằng năm. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các chủ hồ trên lưu vực Suối Nước Lò bao 

gồm: 

1. Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô 

- Địa chỉ văn phòng: 94 Võ Nguyên Giáp, xã Kon Plông, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

- Quản lý vận hành hồ Thuỷ điện Đăk Lô 

2. Công ty TNHH thủy điện Đăk Lô 1-3  

- Địa chỉ văn phòng: Thôn Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Quản lý vận hành các hồ: Thuỷ điện Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3. 

3. Công ty TNHH GKC 
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- Địa chỉ văn phòng: Thôn Măng Đen, Xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Quản lý vận hành hồ Thuỷ điện Đăk Lô 2. 

Điều 4. Mục đích ban hành 

1. Quy chế này đề ra các quy tắc phối hợp vận hành giữa các hồ: Thuỷ điện 

Đăk Lô (Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô), Thuỷ điện Đăk Lô 1, 

Thuỷ điện Đăk Lô 3 (Công ty TNHH thủy điện Đăk Lô 1-3), Thuỷ điện Đăk Lô 

2 (Công ty TNHH GKC) trong mùa lũ hằng năm nhằm vận hành và điều tiết hồ 

chứa hợp lý góp phần giảm lũ cho hạ du, ứng phó phù hợp trong công tác 

Phòng, chống thiên tai. 

2. Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thực hiện của các 

chủ công trình trong công tác vận hành công trình, phòng, chống thiên tai. 

3. Đảm bảo thông tin liên lạc, sự phối hợp trong công tác vận hành hồ chứa 

trong mùa mưa lũ, nhằm thực hiện công tác Phòng, chống thiên tai đạt hiệu quả 

cao nhất. 

Điều 5. Nguyên tắc phối hợp 

1. Trong thời kỳ mùa mưa, lũ và khi xuất hiện các sự cố bất thường gây 

mất an toàn công trình, các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên 

lưu vực sông Đăk Sê Lô, cũng như các đơn vị có liên quan trong việc xả lũ phải 

tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đảm bảo an toàn về người, tài sản, cơ 

sở vật chất, thiết bị phục vụ vận hành công trình. 

2. Trong thời kỳ mùa mưa, lũ các đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Thủy 

điện phải phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác vận hành nhà máy, điều tiết 

hồ chứa hợp lý, thường xuyên duy trì thông tin liên lạc với nhau về chế độ vận 

hành xả nước của các Nhà máy để chủ động trong vận hành nhằm đảm bảo chế 

độ vận hành tối ưu và điều tiết hồ chứa xả nước về hạ du đạt hiệu quả và an 

toàn. 

3. Tuân thủ theo quy định pháp luật về vận hành an toàn hồ đập thủy điện, 

hồ thủy lợi, thực hiện đúng theo Quy trình vận hành hồ chứa, Quy chế phối hợp 

giữa các Thủy điện có liên quan. 

Điều 6. Các thông số kỹ thuật chính về các công trình và hồ chứa: Thuỷ 

điện Đăk Lô, Thuỷ điện Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 2, Thuỷ điện Đăk Lô 

3: Theo phụ lục I đính kèm. 
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CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, 

CUNG CẤP THÔNG TIN PHỐI HỢP CỦA TỪNG CHỦ ĐẬP TRONG 

CÔNG TÁC VẬN HÀNH, ĐIỀU TIẾT XẢ LŨ CÁC HỒ THỦY ĐIỆN 

ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO KHU VỰC HẠ DU 

Điều 7. Trách nhiệm chung 

1. Tổ chức vận hành hồ chứa đúng theo quy trình vận hành đã được các cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Việc vận hành hồ chứa đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất 

thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực ven 

sông phía thượng lưu, hạ lưu hồ chứa. 

3.  Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông 

tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, 

lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết cho phù 

hợp với tình hình thực tế. 

4. Nhà máy thủy điện bậc trên cung cấp thông tin của hồ chứa và tình hình 

xả nước về hạ du (Mực nước hồ, lưu lượng đến hồ, lưu lượng xả qua đập tràn, 

qua nhà máy) cho các Nhà máy thủy điện bậc trên và bậc dưới liền kề, đồng thời 

cập nhật thông tin tổng lưu lượng xả về hạ du của hồ chứa bậc trên trong trường 

hợp có xả tràn. 

5. Khi xả lũ ở điều kiện bình thường, xả lũ, xả lũ khẩn cấp, khi xảy ra các 

sự cố mất an toàn các cụm công trình trong quá trình vận hành có ảnh hưởng 

đến khu vực hạ du cần thông báo cho các hồ thuỷ điện tuyến trên và tuyến dưới. 

Phương thức và hiệu lệnh thông báo theo Phương án ứng phó với thiên tai đập, 

vùng hạ du đập thủy điện đã được Chủ đầu tư của từng hồ Thuỷ điện phê duyệt 

và theo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện đã 

được các cấp thẩm quyền phê duyệt. 

6. Phối hợp với các chủ hồ chứa có liên quan kiểm tra kiểm tra, rà soát, 

thống kê thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho vùng hạ du chịu ảnh hưởng 

ngập lụt do xả lũ của công trình. 

7. Phương thức trao đổi thông tin: Việc cung cấp các thông tin, số liệu cho 

các cơ quan, đơn vị theo quy định thực hiện theo một trong các phương thức 

sau: chuyển fax, liên lạc trực tiếp, điện thoại, mạng vi tính, email,… (Danh sách 

thông tin liên lạc xem chi tiết tại phụ lục II đính kèm). 
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Điều 8. Trách nhiệm cụ thể của các chủ hồ 

1. Trách nhiệm của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô (Thuỷ 

điện Đăk Lô) 

Thực hiện theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa đã được đơn vị có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo 

và cung cấp thông tin số liệu theo quy định. 

Khi xuất hiện các trường hợp bất thường như: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh 

Quảng Ngãi cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt 

với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai 

từ cấp độ 4 trở lên; hồ thủy điện Đăk Lô đã đạt và vượt ngưỡng mực nước dâng 

bình thường mà có cảnh báo, dự báo tiếp tục xuất hiện lũ lớn; công trình xuất 

hiện sự cố hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn của công trình thủy điện tuyến 

dưới thì Công ty Cổ phần thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô phải báo cáo ngay tới 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh 

Quảng Ngãi kèm theo phương án đề xuất để xem xét, quyết định việc vận hành 

hồ. Ngoài ra, Công ty cần cung cấp các thông tin cần thiết cho chủ công trình 

Thuỷ điện Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3 (Công ty TNHH Thủy điện Đăk Lô 1-

3) để chủ động điều tiết hồ chứa an toàn và hợp lý nhằm đảm bảo an toàn cho 

khu vực hạ du. 

Việc thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được thực hiện bằng 

hình thức như đã nêu tại tiểu mục 7, Điều 7 của Quy chế này; sau đó văn bản 

gốc phải được gửi cho các cơ quan, đơn vị nêu trên để theo dõi, đối chiếu và lưu 

hồ sơ quản lý. 

Các văn bản báo cáo, thông báo phải được thực hiện theo đúng quy định, 

biểu mẫu trong các Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

thủy điện đã được Chủ đầu tư của từng hồ Thuỷ điện phê duyệt và theo phương 

án ứng phó với các tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện đã được các cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Trách nhiệm của Công ty TNHH Thuỷ điện Đăk Lô 1-3 (Thuỷ điện Đăk 

Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3) 

Thực hiện theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa đã được đơn vị có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo 

và cung cấp thông tin số liệu theo quy định. 
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Khi xuất hiện các trường hợp bất thường như: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh 

Quảng Ngãi cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt 

với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai 

từ cấp độ 4 trở lên; hồ thủy điện Đăk Lô 1 và hồ Đăk Lô 3 đã đạt và vượt 

ngưỡng mực nước dâng bình thường mà có cảnh báo, dự báo tiếp tục xuất hiện 

lũ lớn; công trình xuất hiện sự cố hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn của công 

trình thủy điện tuyến dưới thì Công ty TNHH Thuỷ điện Đăk lô 1-3 phải báo cáo 

ngay tới Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ 

dân sự tỉnh Quảng Ngãi kèm theo phương án đề xuất để xem xét, quyết định 

việc vận hành hồ. Ngoài ra, Công ty cần cung cấp các thông tin cần thiết cho các 

chủ công trình thủy điện tuyến dưới như: Công ty TNHH GKC (Thuỷ điện Đăk 

Lô 2), để chủ động điều tiết hồ chứa an toàn và hợp lý nhằm đảm bảo an toàn 

cho khu vực hạ du. 

Việc thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được thực hiện bằng 

hình thức như đã nêu tại tiểu mục 7, Điều 7 của Quy chế này; sau đó văn bản 

gốc phải được gửi cho các cơ quan, đơn vị nêu trên để theo dõi, đối chiếu và lưu 

hồ sơ quản lý. 

Các văn bản báo cáo, thông báo phải được thực hiện theo đúng quy định, 

biểu mẫu trong các Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

thủy điện đã được Chủ đầu tư của từng hồ Thuỷ điện phê duyệt và theo phương 

án ứng phó với các tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện đã được các cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

3. Trách nhiệm của Công ty TNHH GKC (Thuỷ điện Đăk Lô 2) 

Thực hiện theo đúng Quy trình vận hành hồ chứa đã được đơn vị có thẩm 

quyền phê duyệt. 

Theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; thực hiện chế độ quan trắc, dự báo 

và cung cấp thông tin số liệu theo đúng quy định. 

Khi xuất hiện các trường hợp bất thường như: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh 

Quảng Ngãi cảnh báo ở hạ du xuất hiện hoặc có nguy cơ xuất hiện lũ, ngập lụt 

với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai 

từ cấp độ 4 trở lên; hồ thủy điện Đăk Lô 2 đã đạt và vượt ngưỡng mực nước 

dâng bình thường mà có cảnh báo, dự báo tiếp tục xuất hiện lũ lớn; công trình 

xuất hiện sự cố hoặc có nguy cơ đe dọa đến an toàn của công trình thủy điện 

tuyến dưới thì Công ty TNHH GKC phải báo cáo ngay tới Chủ tịch UBND tỉnh 

Quảng Ngãi và Trưởng Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ngãi kèm 

theo phương án đề xuất để xem xét, quyết định việc vận hành hồ. Ngoài ra, 
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Công ty cần cung cấp các thông tin cần thiết cho các chủ công trình thủy điện 

tuyến trên và tuyến dưới liền kề như: Công ty TNHH Thuỷ điện Đăk Lô 1-3 

(Thuỷ điện Đăk Lô 3), để chủ động điều tiết hồ chứa an toàn và hợp lý nhằm 

đảm bảo an toàn cho khu vực hạ du. 

Việc thông báo tới các cơ quan, đơn vị có liên quan được thực hiện bằng 

hình thức như đã nêu tại tiểu mục 7, Điều 7 của Quy chế này; sau đó văn bản 

gốc phải được gửi cho các cơ quan, đơn vị nêu trên để theo dõi, đối chiếu và lưu 

hồ sơ quản lý. 

Các văn bản báo cáo, thông báo phải được thực hiện theo đúng quy định, 

biểu mẫu trong các Phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập 

thủy điện đã được Chủ đầu tư của từng hồ Thuỷ điện phê duyệt và theo phương 

án ứng phó với các tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện đã được các cấp 

thẩm quyền phê duyệt. 

Phối hợp với Công ty TNHH Thuỷ điện Đăk Lô 1-3 (Thuỷ điện Đăk Lô 3) 

kiểm tra kiểm tra, rà soát vùng giáp ranh với lòng hồ thủy điện Thủy điện Đăk 

Lô 3 để đảm bảo an toàn cho khu vực này, tránh tình trạng ngập lụt trong quá 

trình xả lũ gây ảnh hưởng tới tài sản, tình hình sản xuất và đời sống sinh hoạt 

của người dân khu vực này. 

Điều 9. Quy chế về tổng kết, đánh giá công tác phối hợp vận hành, phòng 

chống thiên tai 

Hằng năm các đơn vị luân phiên tổ chức cuộc họp tổng kết công tác PCTT-

TKCN và PTDS tiến hành đánh giá Quy chế phối hợp của năm trước và vạch ra 

bài học kinh nghiệm cho mùa mưa lũ năm sau; đồng thời cập nhật danh sách và 

số điện thoại BCH PCTT-TKCN và PTDS. 

 



https://v3.camscanner.com/user/download
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PHỤ LỤC I 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN: THỦY 

ĐIỆN ĐĂK LÔ, THUỶ ĐIỆN ĐĂK LÔ 1, THUỶ ĐIỆN ĐĂK LÔ 2, THUỶ 

ĐIỆN ĐĂK LÔ 3  

1. Các thông số chính của công trình thủy điện Đăk Lô 

TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

A Cụm công trình hồ B  

I Cấp công trình Cấp IV   

II Lưu vực      

1 Diện tích lưu vực Flv km2 7,1   

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm Xo mm 2.650,0   

3 Mô đun dòng chảy Mo l/s/km2 62,0   

4 Lưu lượng bình quân năm Qo m3/s 0,44   

5 Tổng lượng dòng chảy năm Wo 106 m3 13,9   

III Hồ chứa hồ B   

1 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=0,5% m 1.032,8   

2 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 1.029,0   

3 Mực nước chết (MNC) m 1.029,0   

4 Dung tích toàn bộ Wtb 106 m3 0,003   

5 Dung tích hữu ích Whi 106 m3 -   

6 Dung tích chết Wc 106 m3 0,003   

7 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT km2 0,0002   

IV Lưu lượng      

1 Lưu lượng đảm bảo Qđb m3/s 0,09   

2 Lưu lương lũ kiểm tra ứng với tần suất       

 -   P=0,5% m3/s 350,0   

V Quy mô các hạng mục công trình Bồ B  

1 Đập dâng kết hợp đập tràn xả lũ toàn tuyến      

  -  Kết cấu đập   BTTL   

  -  Cao trình đỉnh đập m 1033,5   

  - Chiều cao đập lớn nhất, Hđ m 12,5   

  - Chiều dài đập theo đỉnh, L m 23,0   

2 Cửa lấy nướchồ B      

  - Cao trình ngưỡng dưới m 1.028,0   

  - Cao trình ngưỡng trên m 1029,2   

  - Cao trình đáy CLN m 1.027,0   
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TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  - Số khoang lấy nước khoang 1,0   

   - Kích thước BxH m 0,7x2,0   

  - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 0,55   

3 Hầm dẫn nước từ hồ B về hồ B1      

  - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 0,55   

  - Kích thước đường kính hầm dẫn m 2   

  - Chiều dài kênh dẫn, L m 610   

  - Độ dốc kênh, i % 0,5   

B Cụm công trình Hồ B1 (hồ đập phụ)      

I Cấp công trình   IV   

II Lưu vực      

1 Diện tích lưu vực Flv km2 8,4   

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm Xo mm 2.650,0   

3 Môdul dòng cháy M0 1/s/km2 63,1   

4 Lưu lượng bình quân năm Qo m3/s 0,53   

5 Tổng lượng dòng chảy năm Wo 106m3 16,7   

III Hồ chứa hồ B1      

1 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=0,5% m 1.025,5   

2 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 1.025,0   

3 Mực nước chết MNC m 1.025,0   

4 Dung tích toàn bộ Wtb 106m3 0,004   

5 Dung tích hữu ích Whi 106m3 -   

6 Dung tích chết Wc 106m3 0,004   

7 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT km2 0,0003   

IV Lưu lượng      

1 Lưu lượng đảm bảo Qđb m3/s 0,11   

2 Lưu lượng lũ kiểm tra ứng với tần suất      

  - P = 0,2% m3/s 414,0   

V Quy mô các hạng mục công trình Hồ B1      

1 Đập dâng kết hợp đập tràn xả lũ toàn tuyến      

  - Kết cấu đập   BTTL   

  - Cao trình đỉnh đập m 1026,1   

  - Chiều cao đập lớn nhất, Hđ m 4,6   

  - Chiều dài đập theo đỉnh, L m 14,00   

2 Cửa lấy nước B1      
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TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  - Cao trình ngưỡng dưới m 1.025,00   

  - Cao trình đáy CLN m 1021,9   

  - Số khoang lấy nước khoang 1,00   

  - Kích thước BxH m 1,0x0,8   

  - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 0,65   

3 Hầm dẫn nước từ hồ B, B1 về hồ A      

  - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 0,65   

  - Kích thước đường kính hầm dẫn nước m 2   

  - Chiều dài hầm dẫn nước, L m 2134   

  - Độ dốc dọc kênh, i % 0,5   

C Cụm công trình Hồ A (hồ đập chính)      

I Cấp công trình Cấp  III   

II Lưu vực      

1 Diện tích lưu vực Flv km2 69,2 

Hồ 

BB1+ 

A 

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0 mm 2.650,0   

3 Tổn thất bốc hơi DZ mm 362,8   

4 Mô đun dòng chảy Mo l/s/km2 62,6   

5 Lưu lượng bình quân năm Q0 m3/s 4,33 

Hồ 

BB1+ 

A 

6 Tổng lượng dòng chảy năm Wo 106m3 136,6 

Hồ 

BB1+ 

A 

III Hồ chứa       

1 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=0,2% m 1011,81   

2 Mực nước lũ thiết kế ứng với P=1% m 1010,85   

3 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 1.005,00   

4 Mực nước chết MNC m 1.003,00   

5 Dung tích toàn bộ Wtb 106m3 0,282   

6 Dung tích hữu ích Whi 106m3 0,123   

7 Dung tích chết Wc 106m3 0,159   

8 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT km2 0,07   

IV Lưu lượng      

1 Lưu lượng đảm bảo Qđb m3/s 0,77   

2 Lưu lươợng max qua nhà máy QTmax m3/s 5,04   
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TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Lưu lươợng min qua 1 tổ máy QTmax m3/s 0,76   

4 Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất      

   - P = 0,2% m3/s 1.650,0   

   - P = 1% m3/s 1.280,0   

   - P = 5% m3/s 950,0   

   - P = 10% m3/s 800,0   

V Quy mô các hạng mục công trình Hồ B1  

1 Đập dâng kết hợp đập tràn xả lũ toàn tuyến      

  - Kết cấu đập   BTTL   

  - Cao trình đỉnh đập m 1026,1   

  - Chiều cao đập lớn nhất, Hd m 4,6   

  - Chiều dài đập theo đỉnh, L m 14,0   

3 Cửa lấy nước      

  - Cao trình ngưỡng dưới m 1.025,0   

  - Cao trình đáy m 1021,9   

  - Số khoang lấy nước Khoang 1,0   

  - Kích thước BxH m 1,0x0,8   

  - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 0,65   

3 Hẫn dẫn nước từ hồ BB1 về hồ A      

  - Lưu lượng thiết kế , Qtk m3/s 0,65   

  - Đường kính hẫm dẫn nước m 2   

  - Chiều dài kênh dẫn, L m 2134   

  - Độ dốc dọc kênh, i % 0,5   

C Cụm công trình Hồ A (hồ đập chính)      

I Cấp công trình   III   

II Lưu vực      

1 Diện tích lưu vực Fiv km2 69,2   

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm Xo mm 2.650,0   

3 Tổn thất bốc hơi DGia đình anh mm 362,8   

4 Môdul dòng chảy M0 1/s/km2 62,6   

5 Lưu lượng bình quân năm Q0 m3/s 4,33   

6 Tổng lượng dòng chảy năm Wo 106m3 136,6   

III Hồ chứa      

1 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=0,2% m 1011,81   

2 Mực nước lũ kiểm tra ứng với P=1% m 1010,83   
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TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 1.005,0   

4 Mực nước chết MNC m 1.003,0   

5 Dung tích toàn bộ Wtb 106m3 0,282   

6 Dung tích hữu ích Whi 106m3 0,123   

7 Dung tích chết Wc 106m3 0,159   

8 Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT 106m2 0,07   

IV Lưu lượng      

1 Lưu lượng đảm bảo Qđb P= 85% m3/s 0,77 
Hồ B, 

B1+ A 

2 Lưu lượng max qua nhà máy QT max m3/s 5,04   

3 Lưu lượng nhỏ nhất qua 1 tổ máy Qmin1tổ m3/s 0,76   

4 Lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất m3/s    

  - P = 0,2% m3/s 1.650,0   

   - P = 1% m3/s 1.280,0   

  - P = 5% m3/s 950,0   

  - P = 10% m3/s 800,0   

V Cột nước nhà máy      

1 Cột nước lớn nhất Hmax m 548,5   

2 Cột nước trung bình Htb m 539,0   

3 Cột nước tính toán Htt m 520,0   

4 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 519,3   

VI Công suất      

1 Công suất lắp máy Nlm MW 22,0   

2 Công suất đảm bảo Ndb MW 3,3   

VII Điện lượng       

1 Điện lượng trung bình năm Eo tr.kWh 92,08   

2 Số giờ sử dụng HsdNlm giờ 4.185,0   

VIII Quy mô các hạng mục công trình      

1 Đập dâng chính đập BTTL      

  - Kết cấu đập   BTTL   

  - Cao trình đỉnh đập m 1012,3   

  - Chiều cao đập lớn nhất, Hd m 14,3   

  - Chiều dài đập theo đỉnh. L m 82,9   

   - Chiều rộng đỉnh đập vai phải và vai trái m 5 và 3   

  - Hệ số mái thượng lưu   -   
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TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  - Hệ số mái hạ lưu   0,75   

2 Đập tràn xả lũ      

  - Kết cấu đập   
Trọng 

lực 
  

  - Số khoang tràn, n khoang 1,0   

   - Chiều rộng tràn, Btr m 42,0   

  - Cao trình ngưỡng tràn m 1.005,0   

  - Chiều cao đập lớn nhất, Hđ m 14,2   

  - Lưu lượng xả ứng với lũ thiết kế P1% m3/s 1.280,0   

  - Cột nước lớn nhất trước tràn với P1% m 5,85   

  - Lưu lượng xả ứng với lũ kiểm tra P0,2% m3/s 1.650,0   

  - Cột nước lớn nhất trước tràn với P0,2% m 6,81   

3 Cửa lấy nước      

  - Cao trình ngưỡng m 1.000,0   

  - Cao trình đỉnh m 1012,3   

  - Cao trình đáy m 999,0   

  - Số khoang lấy nước khoang 1,0   

  - Kích thước BxH m 2,0x20   

  - Lưu lượng thiết kế, Qtk m3/s 5,04   

4 Đường hầm dẫn nước      

  - Kết cấu đường hầm   Bê tông cốt thép 

  - Lưu lượng thiết kết, Qtk m3/s 5,04   

  - Đường kính hầm m 2,0   

  - Chiều dài đường hầm chính m 3237,6   

   - Chiều dài đường hầm phụ số 1 m 239,5   

  - Chiều dài đường hầm phụ số 2 m 183,4   

  - Độ dốc dọc hầm i % 0,1   

5 Tháp điều áp      

  - Cao trình đỉnh tháp m 1.021,0   

  - Cao trình đáy tháp m 989,3   

  - Mực nước max trong tháp m 1020,2   

  - Mực nước min trong tháp m 997,0   

  - Đường kính trong tháp m 5,0   

6 Đường ống áp lực      

  - Loại đường ống m ống thép   

  - Đường kính trong m 1,2 ÷1,4   

  - Chiều dày thành ống mm 10 ÷32   
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TT Tên thông số Đơn vị  Trị số 
Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  - Chiều dài đường ống m 2.057,0   

7 Nhà máy thuỷ điện      

  - Số tổ máy tổ  2,0   

  - Kiểu, loại tua bin   
Peltol - 

gáo 
  

  - Cao độ sàn lắp máy m 457,1   

  - Cao độ sàn gian máy m 457,1   

  - Cao trình đặt tuabin m 450,3   

  - Kích thước nhà máy AxB (theo đặt bằng) m 
20,6x33,

1 
  

8 Kênh dẫn ra      

  - Hình dạng kênh dẫn ra   
Hình hộp 

chữ nhật 
  

  - Kích thước kênh m 3,8x3,1   

  - Kết cấu kênh m BTCT   

  - Chiều dài kênh m 39,0   

2. Các thông số chính của công trình thủy điện Đăk Lô 1 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

I Tọa độ địa lý   

1 Vị trí đập đầu mối chính   

- Kinh độ Đông  108°22'42" 

- Vĩ độ Bắc  14°43'58" 

2 Vị trí đập đầu mối phụ   

- Kinh độ Đông  108°23'3" 

- Vĩ độ Bắc  14°43'53" 

3 Vị trí nhà máy   

- Kinh độ Đông  108°23'13" 

- Vĩ độ Bắc  14°44'44" 

II Cấp công trình  III 

III Đặc trưng lưu vực   

1 Tổng diện tích lưu vực Flv km2 217,80 

 - Lưu vực đập chính km2 88,30 

 - Lưu vực đập phụ km2 13,70 

 - Nhà máy km2 115,80 

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0. mm 3250 

3 Lưu lượng bình quân năm Q0   
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Tuyến đập chính m3/s 6,32 

- Tuyến đập phụ m3/s 0,98 

4 Tổng lượng dòng chảy năm W0   

- Tuyến đập 106m3 207 

5 Lưu lượng lũ ứng với tần suất P = 0,5%   

- Tuyến đập chính m3/s 2.295,90 

- Tuyến đập phụ m3/s 554,10 

- Nhà máy m3/s 2.778,50 

6 Lưu lượng lũ ứng với tần suất P = 1,5%   

- Tuyến đập chính m3/s 1.888,70 

- Tuyến đập phụ m3/s 448,90 

- Nhà máy m3/s 2.264,40 

IV Thông số hồ chứa tại đầu mối chính   

- Mực nước lũ thiết kế (1,5%) m 410,06 

- Mực nước lũ kiểm tra (0,5%) m 410,84 

- Mực nước dâng bình thường m 405,00 

- Mực nước chết m 400,00 

- Dung tích toàn bộ 106 m3 0,418 

- Dung tích hữu ích 106 m3 0,212 

- Dung tích chết 106 m3 0,206 

V Thông số thủy năng   

 Lưu lượng lớn nhất qua Tuabin Qmax m3/s 15,43 

 Cột nước lớn nhất Hmax m 94,68 

 Cột nước nhỏ nhất Hmin m 84,36 

 Cột nước tính toán Htt m 87,00 

 Công suất lắp máy Nlm MW 12 

 Công suất đảm bảo Nđb MW 1,119 

 Số tổ máy tổ 02 

 Điện lượng bình quân nhiều năm 106kWh 38,661 

 Số giờ sử dụng công suất lắp máy giờ 3.222 

VI Các thông số chính của công trình   

VI.1 Cụm đầu mối đập chính   

1 Đập dâng bờ phải   

- Loại đập dâng Đập bê tông trọng lực 

- Cao trình đỉnh đập dâng m 411,00 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng m 411,50 

- Chiều dài đập dâng m 24,50 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Chiều cao đập lớn nhất m 21,00 

- Chiều rộng đỉnh đập m 5,00 

2 Đập dâng bờ trái - Phần đập BTTL   

- Loại đập dâng Đập bê tông trọng lực 

- Cao trình đỉnh đập dâng m 411,00 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng m 411,50 

- Chiều dài đập dâng m 26,50 

- Chiều cao đập lớn nhất m 24,00 

- Chiều rộng đỉnh đập m 5,00 

3 Đập dâng bờ trái - Phần đập tường ô   

- Cao trình đỉnh đập dâng m 411,00 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng m 411,50 

- Chiều dài đập dâng m 44,00 

- Chiều cao đập lớn nhất m 15,00 

- Chiều rộng đỉnh đập m 5,00 

4 Đập tràn   

- Loại đập tràn Tràn tự do 

- Hình thức tiêu năng Phóng xa 

- Cao trình ngưỡng đập tràn m 405,00 

- Bề rộng tràn nước m 70,0 

- Cao trình mũi phun m 395,0 

- Chiều cao đập lớn nhất m 24,0 

- Lưu lượng xả lũ thiết kế P = 1,5% m3/s 1.618,66 

- Mực nước lũ thiết kế P = 1,5% m 410,06 

- Lưu lượng xả lũ kiểm tra P = 0,5% m3/s 2.027,10 

- Mực nước lũ kiểm tra P = 0,5% m 410,84 

- Cao độ đáy hố xói m 379,50 

- Kích thước hố xói mxm 15,00x47,70 

5 Cống xả cát (kết hợp xả lũ và dẫn dòng)   

- Kích thước thông thủy m 4,5x4,5 

- Cao trình ngưỡng cửa vào m 388,50 

- Chiều dài cống m 20,6 

- Lưu lượng xả lũ thiết kế P = 1,5% m3/s 270,06 

- Lưu lượng xả lũ kiểm tra P = 0,5% m3/s 268,82 

6 Ống xả môi trường   

- Lưu lượng xả m3/s 0,355 

- Cao trình tim ống m 399,00 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Đường kính ống mm 350 

VI.2 Cụm đầu mối đập phụ   

1 Đập dâng bờ trái   

 - Loại đập dâng Đập bê tông trọng lực 

 - Cao trình đỉnh đập dâng m 409,50 

 - Chiều dài đập dâng m 25,50 

 - Chiều rộng đỉnh đập m 3,50 

 - Chiều cao lớn nhất m 11,80 

2 Đập tràn   

- Loại đập tràn Tự do 

- Hình thức tiêu năng Tiêu năng đáy 

- Cao trình ngưỡng đập tràn/chiron m 405,00/405,50 

- Chiều rộng đập tràn (tràn tự do + Chiron) m 34,0+17,5=51,5 

- Chiều cao đập lớn nhất m 14,00 

- Lưu lượng xả lũ thiết kế P = 1,5% m3/s 448,95 

- Mực nước lũ thiết kế P = 1,5% m 408,29 

- Lưu lượng xả lũ kiểm tra P = 0,5% m3/s 554,12 

- Mực nước lũ kiểm tra P = 0,5% m 408,74 

3 Cống dẫn dòng   

- Kích thước thông thủy mxm 2,50x2,50 

- Cao trình ngưỡng cửa vào m 400,50 

- Chiều dài cống m 12,50 

4 Ống xả môi trường   

- Lưu lượng xả m3/s 0,055 

- Cao trình tim ống m 402,00 

- Đường kính ống mm 150 

VI.3 Công trình gom nước   

1 Cửa nhận nước   

- Kích thước thông thủy, bxh m 1,50x1,50 

- Cao trình ngưỡng m 403,50 

- Lưu lượng thiết kế m3/s 2,05 

2 Kênh gom nước sau CNN 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 1,50x1,50 

- Chiều dài m 61,70 

- Độ dốc % 0,00 

3 Bể lắng cát   

- Chiều dài bể m 35,00 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm (1,5-:-3,5)x(2,5-:-4,9) 

- Chiều dài tràn xả thừa m 16,00 

- Cao trình ngưỡng tràn xả thừa m 405,00 

- Cao trình đỉnh tường bể m 406,00 

- Kích thước cống xả cát, bxh m 1,50x0,80 

- Cao trình ngưỡng cống xả cát m 401,10 

4 Kênh gom nước sau bể lắng cát 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 1,50x1,50 

- Chiều dài m 64,87 

- Độ dốc % 11,16%; 0% 

5 Hầm gom nước 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 2,20x2,20 

- Chiều dài m 343,18 

- Độ dốc hầm % 4,55% 

VI.4 Tuyến năng lượng   

1 Cửa nhận nước   

- Kích thước cửa vào, BxH m 4,0x4,5 

- Kích thước thông thủy, bxh m 3,0x3,0 

- Cao trình ngưỡng m 394,0 

- Lưu lượng thiết kế m3/s 15,43 

2 Đường ống BTCT sau CNN  

- Chiều dài m 21,00 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 3,0x3,0 

- Độ dốc % 0,0% 

3 Hầm dẫn nước  

- Chiều dài hầm m 1.808,36 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 3,0x3,0 

- Độ dốc hầm % 3,47%; 6,0%, 0,1% 

4 Đường ống áp lực  

- Chiều dài ống chính m 25,50 

- Chiều dài ống nhánh m 2x12,40m 

- Đường kính thông thủy ống chính m 2,20 

- Đường kính thông thủy ống nhánh m 1,30 

VI.5 Nhà máy – Kênh xả   

1 Nhà máy thủy điện   

- Mực nước hạ lưu ứng lũ thiết kế (P=1,5%) m 315,99 

- Mực nước hạ lưu ứng lũ kiểm tra (P=0,5%) m 316,47 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Mực nước hạ lưu min m 310,40 

- Mực nước hạ lưu tuabin m 305,02 

- Cao trình lắp máy m 304,50 

- Cao trình sàn lắp ráp m 318,60 

- Cao trình sàn phòng điều khiển trung tâm m 318,60 

- Cao trình dầm cầu trục m 326,60 

- Khẩu độ dầm cầu trục m 12,00 

- Kích thước tổng thể nhà máy mxm 24,80x48,50 

- Loại tuabin Francis trục ngang 

2 Kênh xả hạ lưu   

2.1 Đoạn dốc ngược mái 1:3   

- Chiều rộng đáy kênh m 19,20-:-5,00 

- Cao độ đáy kênh m 298,75 -:- 304,20 

- Chiều dài kênh m 16,35 

2.1 Đoạn nằm ngang   

- Chiều rộng đáy kênh m 5,00 

- Cao độ đáy kênh m 304,20 

- Chiều dài kênh m 215,40 

3. Các thông số chính của công trình thủy điện Đăk Lô 2 

STT Các thông số của công trình Đơn vị Giá trị 

I Cấp công trình - Cấp III 

II Đặc trưng lưu vực   

1 Diện tích lưu vực đến tuyến chọn Flv km2 116 

2 Dòng chảy trung bình nhiều năm Q0 m3/s 7,66 

3 Lượng mưa trung bình nhiều năm Xo mm 2930 

4 Tổng lượng dòng chảy năm W0 106 m3 241,57 

III Hồ chứa   

1 Chế độ điều tiết Điều tiết ngày đêm 

2 Mực nước dâng bình thường MNDBT m 300,00 

3 Mực nước chết MNC m 297,50 

4 Mực nước lũ thiết kế (P = 1,5%) m 306,83 

5 Mực nước lũ kiểm tra (P = 0,5%) m 307,55 

6 Diện tích mặt hồ F ứng với MNDBT m2 16431,94 

7 Dung tích toàn bộ (Vtb) ứng với MNDBT 106 m3 0,056 

8 Dung tích hữu ích (Vhi) 106 m3 0,017 

9 Dung tích chết (Vc) ứng với MNC 106 m3 0,039 
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STT Các thông số của công trình Đơn vị Giá trị 

IV Lưu lượng và mực nước   

1 Lưu lượng đảm bảo Q85% m3/s 1,18 

2 Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy Qmax m3/s 12,13 

3 Lưu lượng đỉnh lũ tại tuyến đập (m3/s)   

 - P = 0,5% m3/s 2460 

 - P = 1,5% m3/s 2100 

4 Mực nước hạ lưu với lũ kiểm tra (0,5%) m 297,64 

5 Mực nước hạ lưu với lũ thiết kế (1,5%) m 296,81 

V Cột nước   

1 Cột nước lớn nhất: Hmax m 55,92 

2 Cột nước nhỏ nhất: Hmin m 53,33 

3 Cột nước tính toán: Htt m 53,33 

VI Các chỉ tiêu năng lượng   

1 Công suất lắp máy (Nlm) MW 5,5 

2 Công suất đảm bảo (Nđb) MW 0,56 

3 Điện lượng bình quân nhiều năm (Enn) 106KWh 18,423 

4 Số giờ sử dụng công suất lắp máy giờ/năm 3350 

VII Các đặc trưng công trình   

1 Đập dâng   

- Cao trình đỉnh đập dâng m 308,00 

- 
Tổng chiều dài theo đỉnh đập (tính cả cửa nhận 

nước, cống xả cát). 
m 43 

- Chiều rộng đỉnh m 5,00 

- Chiều cao lớn nhất m 20 

2 Đập tràn   

- Kiểu tràn  Tự do 

- Chiều rộng đập tràn m 55,00 

- Cao trình ngưỡng tràn m 300,00 

- Lưu lượng xả lũ thiết kế (Q xả 1,5%) m3/s 2100 

- Lưu lượng xả lũ kiểm tra (Q xả 0,5%) m3/s 2460 

- Cột nước lớn nhất trước tràn (Q xả 0,5%) m 7,55 

- Cột nước lớn nhất trước tràn (Q xả 1,5%) m 6,83 

3 Tuyến năng lượng   

3.1 Cửa lấy nước   

- Lưu lượng thiết kế  m3/s 12,13 

- Cao trình ngưỡng vào m 294,25 
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STT Các thông số của công trình Đơn vị Giá trị 

- Kích thước cửa nhận nước (bxh) m 2,8x3,3 

- Kích thước lưới chắn rác bh m 3,8x4,1 

- Kích thước cửa van vận hành bxh m 3,4x3,3 

- Kiểu van vận hành Phẳng - bánh xe lăn 

3.2 Cống xả cát   

- Cao trình ngưỡng vào m 289,00 

- Kích thước cống (bxh) m 3,5x3,5 

- Kích thước cửa van vận hành m 4,5x3,5 

- Kiểu van vận hành Phẳng - bánh xe lăn 

3.3 Kênh dẫn nước, bể lắng cát, bể áp lực   

- Kênh hộp (bxh) m 2,8x3,3 

- Chiều dài kênh hộp m 15 

- Kích thước tràn xả thừa (bxh) m 5x5,85 

- 
Chiều dài bể lắng cát tràn xả thừa (cả đoạn chuyển 

tiếp) 
m 30 

- Kích thước kênh hở (bxh) m 2,8x3,0 

- Chiều dài kênh hở m 3054,48 

- Độ dốc dọc kênh hở i 0,1% 

3.4 Cửa lấy nước bể áp lực   

- Kích thước bể áp lực (bxh) m 7,6x6,4 

- Chiều dài bể áp lực (cả phần chuyển tiếp) m 40,00 

- Cao trình ngưỡng vào cửa lấy nước m 289,00 

- Kích thước cửa vào (bxh) m 3,8x4,2 

- Kích thước cửa van vận hành m 2,9x2,5 

- Kiểu van vận hành Phẳng - bánh xe lăn 

3.4 Đường ống áp lực   

- Số đường ống - 01 

- Đường kính ống thép m 2,5 

- Chiều dày đường ống thép mm 10 

- Chiều dài đường ống thép  m 99,76 

3.5 Nhà máy thuỷ điện   

- Loại nhà máy  Đường dẫn 

- Số tổ máy tổ 02 

- Công suất lắp máy (Nlm) MW 5,5 

- Đường kính BXCT m 0,84 

- Loại tua bin  Francis trục 
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STT Các thông số của công trình Đơn vị Giá trị 

ngang 

- Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy (QTbmax) m3/s 12,13 

- Kích thước (BL) m  

- Cao trình lắp máy m 237,00 

3.6 Kênh xả đoạn dốc lên sau nhà máy   

- Chiều rộng đáy kênh m 22,15 

- Chiều dài m 25,00 

- Độ dốc đáy kênh % 33,33 

- Cao trình đáy kênh đầu đoạn dốc lên m 230,07 

- Cao trình đáy kênh cuối đoạn dốc lên m 238,00 

4. Các thông số chính của công trình thủy điện Đăk Lô 3 

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

I Tọa độ địa lý 

1 Vị trí đập đầu mối   

- Kinh độ Đông  108°21'16" 

- Vĩ độ Bắc  14°46'43" 

2 Vị trí nhà máy   

- Kinh độ Đông  108°23'27" 

- Vĩ độ Bắc  14°48'4" 

II Cấp công trình  II 

III Đặc trưng lưu vực   

1 Tổng diện tích lưu vực Flv   

 - Lưu vực đập  km2 66,0 

 - Nhà máy km2 74,0 

2 Lượng mưa trung bình nhiều năm X0. mm 3280 

3 Lưu lượng bình quân năm Q0 
  

- Tuyến đập  m3/s 4,96 

4 Lượng dòng chảy năm W0 
  

- Tuyến đập  106m3 83,86 

5 Lưu lượng lũ ứng với tần suất P = 0,2%   

- Tuyến đập chính m3/s 2220 

- Nhà máy m3/s 2397 

6 Lưu lượng lũ ứng với tần suất P = 1%   

- Tuyến đập chính m3/s 1750 
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Nhà máy m3/s 1889 

IV Thông số hồ chứa tại đầu mối chính 

- Mực nước dâng bình thường m 490.0 

- Mực nước chết m 483.0 

- Dung tích toàn bộ 106 m3 0,516 

- Dung tích hữu ích 106 m3 0,284 

- Dung tích chết 106 m3 0,232 

V Thông số thủy năng 

1 Lưu lượng lớn nhất qua Tuabin Qmax m3/s 10,95 

2 Cột nước lớn nhất Hmax m 251,93 

3 Cột nước nhỏ nhất Hmin  m 230,90 

4 Cột nước tính toán Htt m 230,90 

5 Công suất lắp máy Nlm MW 22,0 

6 Công suất đảm bảo Nđb MW 2,45 

7 Số tổ máy tổ 02 

8 Điện lượng bình quân nhiều năm 106kWh 72,471 

9 Số giờ sử dụng công suất lắp máy giờ 3294 

VI Các thông số chính của công trình   

1 Đập dâng bờ phải   

- Loại đập dâng Ốp mái bê tông 

- Cao trình đỉnh đập dâng m 496,50 

- Chiều dài đập dâng m 9,0 

- Chiều cao đập lớn nhất m 9,33 

- Chiều rộng đỉnh đập m 5,00 

2 Đập dâng bờ trái (bao gồm CNN và CXC)   

- Loại đập dâng Đập bê tông trọng lực 

- Cao trình đỉnh đập dâng m 496,50 

- Chiều dài đập dâng m 76,90 

- Chiều cao đập lớn nhất m 30,0 

- Chiều rộng đỉnh đập m 5,00 

3 Đập tràn   

- Loại đập tràn Tràn tự do 

- Hình thức tiêu năng Mũi phóng 

- Kết cấu đập tràn: BT M150, BTCT M200, M250   
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Cao trình ngưỡng đập tràn m 490,00 

- Bề rộng tràn nước m 75,0 

- Cao trình mũi phun m 473,0 

- Chiều cao đập lớn nhất m 42,00 

- Lưu lượng xả lũ thiết kế P = 1% m3/s 1750,0 

- Mực nước lũ thiết kế P = 1% m 495,11 

- Lưu lượng xả lũ kiểm tra P = 0,2% m3/s 2220,0 

- Mực nước lũ kiểm tra P = 0,2% m 495,90 

4 Cống xả cát kết hợp dẫn dòng   

- Kích thước thông thủy mxm 4,5x4,5 

- Cao trình ngưỡng cửa vào m 468,0 

- Chiều dài cống m 23,46 

5 Công trình trên tuyến năng lượng chính     

5.1 Cửa nhận nước (trước hầm dẫn nước)   

- Kích thước cửa vào, BxH m 3,4x3,9 

- Kích thước thông thủy, bxh m 2,4x2,4 

- Cao trình ngưỡng m 478,0 

- Lưu lượng thiết kế m3/s 11,20 

5.2 Đường ống bê tông   

- Chiều dài đường ống m 164,4 

- Đường kính ống m 2,4 

- Lưu lượng thiết kế m3/s 11,20 

5.3 Hầm dẫn nước từ cửa vào đến  giếng đứng   

- Chiều dài hầm m 3610,00 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 2,4x2,4 

- Độ dốc hầm % 1,5 

5.4 Giếng đứng    

- Chiều cao giếng m 147,00 

- Đường kính thông thủy, D m 2,4 

5.5 Hầm dẫn nước từ giếng đứng đến nhà máy   

- Chiều dài hầm m 958,83 

- Kích thước thông thủy, bxh mxm 2,4x2,4 

- Độ dốc hầm % 3,35 

5.6 Hầm phụ    
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TT Thông số Đơn vị Giá trị 

- Chiều dài hầm m 242,00 

- Đường kính đào m 3,1 

- Độ dốc hầm % 5,51 

- Cao trình cửa vào m 464,0 

6 Nhà máy thủy điện   

- Cao trình lắp máy m 234,50 

- Cao trình sàn lắp ráp m 233,80 

- Mực nước hạ lưu min m 238,0 

- Kích thước mặt bằng nhà máy F 14,6x27,0 

- Loại tuabin Francis trục ngang 

7 Kênh xả hạ lưu   

- Chiều rộng đáy kênh m 12,70 

- Cao độ đáy đầu kênh m 230,60 

8 Tuyến cáp 6,3kV km 0,4 

9 Đường thi công và vận hành   

- Đường vận hành km 6,0 

- Đường thi công km 3,6 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH LIÊN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC PCTT-TKCN VÀ PTDS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 

ĐIỆN SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ (THUỶ ĐIỆN ĐĂK LÔ), CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN ĐĂK LÔ 1-3 (THUỶ ĐIỆN ĐĂK 

LÔ 1, THUỶ ĐIỆN ĐĂK LÔ 3), CÔNG TY TNHH GKC (THUỶ ĐIỆN ĐĂK LÔ 2) 

STT Họ và tên Chức danh, nhiệm vụ Số điện thoại Địa chỉ email 

I Đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Đà 3 - Đak Lô (Thuỷ điện Đăk Lô) 

1 Ông Cao Văn Nhật Tổng giám đốc 0986 193 464  

2 Ông Trần Văn Hiệp Phó Tổng giám đốc 0983941913  

3 Ông Lê Khắc Hoài Sơn Phó Tổng giám đốc -Quản đốc PXSX 0972 761 972  

4 Ông Bùi Thanh Hòa Trưởng phòng TC-TH 0979 578 786  

5 Ông Trần Xuân Lên Phó phòng TC-TH 0979 750 265  

6 Ông Nguyên Xuân Kỷ Phó trưởng phòng KT-KT 0976 622 728  

7 Ông Nguyễn Văn Quỳnh Nhân viên phụ trách an toàn- phòng KT-KT 0989799386  

8 Bà Bùi Thị Thu Vân Cán bộ làm công tác y tế; 0376 736 799  

9 Ông Ngô Văn Tuấn Bí thư đoàn thanh niên 0964344404  

10 Văn Phòng trụ sở TC-TH 02606 533 313  

II Đại diện Công ty TNHH Thuỷ điện Đăk Lô 1-3 (Thuỷ điện Đăk Lô 1, Thuỷ điện Đăk Lô 3) 

1 Nguyễn Viết Hảo Phó Giám đốc - Trưởng ban   

2 Lê Hoàng Phúc Phó Giám đốc - Phó ban 0359.181.555  
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STT Họ và tên Chức danh, nhiệm vụ Số điện thoại Địa chỉ email 

3 Lê Sinh Bắc Phó ban QLDA - Uỷ viên 0982.230.103  

4 Lê Hồng Tuấn Phó ban QLDA - Uỷ viên   

5 Âu Ngọc Lâm Cán bộ kỹ thuật - Uỷ viên 0348.793.548  

6 Nguyễn Xuân Lộc Cán bộ kỹ thuật - Uỷ viên   

7 Đỗ Văn Khanh Cán bộ kỹ thuật - Uỷ viên   

II Đại diện Công ty TNHH GKC (Thuỷ điện Đăk Lô 2) 

1 Võ Thanh Hùng Phó Giám đốc Công ty - Trưởng ban 096.403.3355  

2 Nguyễn Thái Sơn Phó Giám đốc Công ty- Phó ban 098.259.9568  

3 Lê Sinh Bắc Trưởng phòng QLKT-TB - Uỷ viên 0982.230.103  

4 Nguyễn Hoàng Quốc Nhựt Phó phòng QLKT-TB - Uỷ viên 0981.167.067  

5 Nguyễn Chí Hướng Phó phòng TC-HC - Uỷ viên 0868.959.456  

6 Huỳnh Ngọc Tuyến Cán bộ kỹ thuật - Uỷ viên 0975.396.884  

7 Đỗ Văn Khanh Cán bộ kỹ thuật - Uỷ viên 0986.110.238  

8 Phạm Tiến Dũng Cán bộ kỹ thuật - Uỷ viên 0963.946.379  
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